
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24- 36 tháng A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy- Vương Thị Thuyết 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ 

Đón trẻ: Nghe bài 

tiếng anh The 

Alphabet Song 

Trò chuyện: Phương 

tiện giao thông đường 

bộ; ngày tết hàn thực 

(MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: Phương 

tiện giao thông đường 

sắt; ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương (MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: Phương 

tiện giao thông đường 

thủy; ngày sách Việt 

Nam (MT31)  

Đón trẻ 

- Trò chuyện: Phương 

tiện giao thông đường 

hàng không, biết tên 

gọi và đặc điểm nổi 

bật của phương tiện 

giao thông đường hàng 

không; Ngày giải 

phóng Miền Nam 

30/4; Ngày Quốc tế 

lao động 1/5. (MT31)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

VĐ: Đứng co 1 chân. 

(MT2)  

Vận động 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG  

Vận động 

VĐ: Vận động: Bò 

trườn qua vật cản 

(MT4)  

Vận động 

Vận động: Ném bóng 

vào đích (MT3)  

T3 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Xe đạp, xe 

máy. (MT18)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Tàu hỏa. 

(MT23)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: To- nhỏ 

(MT27)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Phía trên- 

phía dưới của bản thân 

trẻ. (MT28)  

T4 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 



- Âm nhạc: Dạy hát: 

Lái ô tô (TT) 

TCAN: Ai nhanh hơn 

(KH) 

( Ưng dụng âm nhạc 

đa văn hóa) (MT49)  

Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ 

xíu(TT) 

TCAN: Tai ai tinh. 

(MT36)  

Âm nhạc: VĐTN: Lái 

ô tô.(TT) 

+Nghe hát: Em đi chơi 

thuyền. (MT36)  

Âm nhac: DH: Em tập 

lái ô tô (TT) 

TCAN: Bức tượng âm 

nhạc. (MT36)  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Đi chơi phố 

(Luyện cho trẻ phát 

âm chuẩn phụ âm L,N) 

(MT34)  

Làm quen văn học 

Thơ: Con tàu (MT31)  

Làm quen văn học 

Truyện : Vì sao thỏ cụt 

đuôi (MT32)  

Làm quen văn học 

Kể chuyện: Xe lu và 

xe ca. (MT32)  

T6 

Hoạt động khác 

Tô màu mũ bảo hiểm. 

(MT7)  

Hoạt động khác 

Tô màu tàu hỏa. 

(MT50)  

Hoạt động khác 

Dán cánh buồm 

(MT7)  

Hoạt động khác 

Tô màu máy bay 

(MT50)  

Hoạt động ngoài trời 

T2 

a. TC: Nu na nu nống. 

b. Bé làm bánh trôi, 

bánh chay 

c. Chơi tự do (MT7)  

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG  

a. TC: Đổi theo cô 

b. Vẽ thuyền thúng 

c. Chơi tự do (MT50)  

a. T/C: Mèo và chim 

sẻ. 

b. Bé làm mũ tặng chú 

phi công 

c. Chơi tự do (MT7)  

T3 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Dạy trẻ cách đi trên 

vỉa hè an toàn. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Chạy theo 

tiếng xắc xô. 

b. Chơi với sỏi 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. Trò chơi: Làm giống 

cô 

b. Bé làm thuyền 

c. Chơi tự do: (MT7)  

a. TC Ai nhanh hơn 

b. Bé chăm sóc cây 

hoa 

C. Chơi tự do (MT31)  

T4 

a.TC: Đuổi theo cô 

b. Lau lá cây dâm bụt 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. Trò chơi: Đuổi bắt 

b. Bé nhổ cỏ 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Bé tưới rau 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. Trò chơi: Ai nhanh 

hơn 

b. Bé chơi với máy 



bay 

c. Chơi tự do (MT7)  

T5 

a. TC: Chú ếch 

b. Trò chuyện về con 

thiên nga 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Chú ếch 

b. Bé chơi với lá cây 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Thỏ nhảy 

b. Chơi với vòng 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. Trò chơi: Chạy theo 

tiếng xắc xô 

b. Dạo chơi vườn cổ 

tích 

c. Chơi tự do: (MT31)  

T6 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé lau đồ chơi con 

sâu 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé dạo chơi khu 

vườn phượng 

c. Chơi tự do (MT31)  

Hoạt động giao lưu cảm 

xúc 

a. TC: Gió thổi, cây 

nghiêng 

b. Bé giao lưu với các 

anh chị lớp 5 tuổi 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

b. Về đúng phương 

tiện giao thông 

c. Chơi tự do (MT18)  

Chơi tập ở các góc 

Chơi tập ở các góc- 

Phương tiện giao 

thông đường bộ 

(MT7)  

Chơi tập ở các góc- 

Phương tiện giao 

thông đường sắt 

(MT7)  

Chơi tập ở các góc- 

Phương tiện giao 

thông đường thủy 

(MT7)  

Chơi tập ở các góc- 

Phương tiện giao 

thông đường hàng 

không (MT7)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT14)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13)  

Chơi - tập buổi chiều 

T2 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Xem tranh về một 

số phương tiện giao 

thông đường bộ 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG  

a. TC: Nu na nu nống 

b. HĐ: Chơi với búp 

bê 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. HĐ: Bé lật mở trang 

sách 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

T3 

a. TC: Chạy theo cô 

b.HĐ: Bé chơi với ô tô 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Ôn bài thơ: Đi chơi 

a. Trò chơi: Một đoàn 

tàu 

b. Nghe các bài hát 

a. TC: Ai nhanh hơn 

b. HĐ: Tô màu khinh 

khí cầu 



phố. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT31)  

trong chủ đề: Đoàn tàu 

nhỏ xíu, lái ô tô 

c. Chơi tự chọn. 

(MT36)  

c. Chơi tự chọn. 

(MT50)  

T4 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

b. Làm quen bài thơ: 

Đi chơi phố. 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

a. Trò chơi: Một đoàn 

tàu 

b. Làm quen bài thơ: 

Con tàu 

c. Chơi tự chọn: 

(MT31)  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Xem tranh phương 

tiện giao thông đường 

thủy 

c. Chơi tự chọn: 

(MT31)  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Xem tranh phương 

tiện giao thông đường 

hàng không 

c. Chơi tự chọn: 

(MT31)  

T5 

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa. 

b. HĐ: Bé chơi với 

bóng. 

c. Chơi tự chọn (MT3)  

a. Trò chơi: Chuồn 

chuồn bay. 

b. HĐ: Chơi với chai 

nhựa. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT7)  

a.TCVĐ: Làm giống 

cô 

b. VĐ: Đá bóng về 

phía trước. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT5)  

a. TC: Nu na nu nống. 

b. HĐ: Bé lau bàn ghế, 

tủ. 

c. Chơi tự chọn: 

(MT7)  

T6 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Trò chuyện về 1 số 

phương tiện giao 

thông đường bộ 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

a. Chạy theo tiếng xắc 

xô 

b. HĐ: Bé giúp cô sắp 

xếp đồ chơi. 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Ôn bài thơ: Con tàu 

c. Chơi tự chọn. 

(MT31)  

a. TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b.HĐ: Bé chơi với xắc 

xô 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

Chủ đề - Sự kiện  
Phương tiện giao thông 

đường bộ  

Phương tiện giao thông 

đường sắt  

Phương tiện giao thông 

đường thủy  

Phương tiện giao thông 

đường hàng không  

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng B  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng B  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ 

- Đón trẻ- Trò chuyện 

về Phương tiện giao 

thông đường bộ. Ngày 

tết hàn thực 

+ Cho trẻ nghe bài hát 

tiếng anh: Finger 

Family (MT49)  

Đón trẻ - Trò chuyện 

về Phương tiện giao 

thông đường sắt. Ngày 

giỗ tổ hùng vương 

(MT31)  

Đón trẻ- trò chuyện: ( 

phương tiện giao thông 

đường thủy - Ngày đọc 

sách) (MT7)  

* Đón trẻ- trò chuyện: 

phương tiện giao thông 

đường hàng không, 

ngày giải phóng Miền 

Nam 30/4. - Ngày quốc 

tế lao động 01/5 

(MT31)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

VĐ: Đứng co 1 chân 

(MT2)  
 

Vận động 

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng 

Vương  
 

Vận động 

Vận động: Bò trườn 

qua vật cản (MT4)  
 

Vận động 

a. Vận động: Ném 

bóng vào đích (MT3)  
 

T3 

Hoạt động nhận biết 

NB: Xe máy, ô tô tải 

(MT23)  
 

Hoạt động nhận biết 

NB: Tàu hoả (MT18)  
 

Hoạt động nhận biết 

NB: To- nhỏ (MT27)  
 

Hoạt động nhận biết 

NB: Phía trên – phía 

dưới (MT28)  
 

T4 

Âm nhạc 

Âm nhạc:  

- NDTT : Dạy VĐTN 

“Em tập lái ô tô” 

- NDKH : Nghe hát: 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: Lái 

ô tô 

- NDKH: TCAN: Tai 

ai tinh (MT31)  
 

Âm nhạc 

- Âm nhạc: VĐTN: Lái 

ô tô.(TT) 

- Nghe hát: Em đi chơi 

thuyền. (MT49)  
 

Âm nhạc 

- Âm nhạc: NDTT: 

Nghe hát: Bạn ơi có 

biết 

VĐTN: Lái ô tô 

(MT31)  



Em đi qua ngã tư 

đường phố. (MT31)  
 

 

T5 

Làm quen văn học 

Tô màu xe máy 

(MT31)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Con tàu (MT31)  
 

Làm quen văn học 

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng 

Vương  
 

Làm quen văn học 

Kể chuyện: Xe lu và xe 

ca (MT32)  
 

T6 

Làm quen văn học 

Thơ: Xe đạp (MT34)  
 

Vận động 

VĐ: Đá bóng về phía 

trước (MT5)  
 

Hoạt động khác 

- Tạo hình: tô màu cái 

thuyền buồm 

* Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ (MT50)  
 

Hoạt động khác 

Tạo hình: Tô màu máy 

bay (MT31)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Quan sát 

thời tiết 

c. Chơi tự do (MT14)  
 

Giỗ tổ Hùng Vương  
 

a. Trò chơi: Một đoàn 

tàu 

b. HĐCMĐ: Thả 

thuyền 

c. Chơi tự do ( Khu 

vườn rau trước sân 

trường-8h15-8h30) 

(MT31)  
 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b: Nhặt lá cây 

c. Chơi tự do (Khu 

vườn rau trước sân 

trường-8h15-8h30) 

(MT31)  
 

T3 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

vòng ( Chơi ở khu 

vườn mít 8h-8h30) 

c. Chơi tự do: (MT31)  
 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐCMĐ: Ôn PTGT: 

Ô tô, xe máy 

c. Chơi tự do ( Chơi ở 

khu vườn mít từ 8h15-

8h30) (MT18)  

a. T/C: Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ: Dạo chơi 

ngoài hành lang  

c. Chơi tự do. (Chơi ở 

khu vườn mít từ 8h15-

8h30) (MT31)  

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Quan sát 

thời tiết (Chơi ở khu 

vườn mít từ 8h-8h30) 

c. Chơi tự do (MT31)  
 



  

T4 

a. TC: Lái xe 

b. HĐCMĐ: Ôn PTGT: 

Ô tô tải, xe máy( Khu 

vực sân trường từ 8h-

8h30) 

b. Chơi tự do (MT31)  
 

a. TCVĐ : Lái ô tô 

b. HĐCMĐ : Làm 

bánh xe 

c. Chơi tự do ( Khu 

vườn sau trường từ 8h-

8h30)) (MT31)  
 

a. T/C: Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ: Đong 

nước vào chai ( Khu 

vườn sau trường từ 8h-

8h30)) 

c Chơi tự do (MT31)  
 

a. TCVĐ 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

vòng ( Khu vườn sau 

trường từ 8h-8h30)) 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

T5 

a. TC: Chạy bắt giấy 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

giấy 

b. Chơi tự do ( Chơi ở 

khu đồ chơi từ 8h15- 

8h30) (MT31)  
 

a. Trò chơi: Lái ô tô 

b. HĐCMĐ: Vẽ bánh 

xe 

b. Chơi tự do( Chơi ở 

khu đồ chơi từ 8h15-

8h30) (MT7)  
 

a Trò chơi : Chạy theo 

hiệu lệnh  

b. HĐ: Chơi với vòng 

c. Chơi tự chọn: 

(MT31)  
 

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Làm mũ ( 

Chơi ở khu đồ chơi từ 

8h-8h30) 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

T6 

a. Trò chơi: Đuổi theo 

cô 

b. HĐCMĐ: Bé chơi 

với nước 

c. Chơi tự do: ( Khu 

vườn trước sân trường 

từ 8h-8h30) (MT31)  
 

a. Trò chơi: Đuổi theo 

cô 

b. HĐCMĐ: Bé chơi 

với lá cây 

c. Chơi tự do: ( Khu 

vườn trước sân trường 

từ 8h15-8h30) (MT36)  
 

a. TC: Về đúng nhà 

b. HĐCMĐ: Câu cá 

nhỏ ( Khu vườn trước 

sân trường từ 8h-8h30) 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. Trò chơi: Đuổi theo 

cô 

b. HĐCMĐ: Bé chơi 

với cành cây 

c. Chơi tự do: ( Khu 

vườn trước sân trường 

từ 8h-8h30) (MT7)  
 

Chơi tập ở các góc 
Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

- HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

- HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

- HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  



Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 

a. Trò chơi: Giấu tay 

b. Nặn bánh chôi 

c. Chơi tự chọn (MT7)  
 

Giỗ tổ hùng vương  
 

a. T/C: Nu na nu nống 

b. HĐ: Không chơi với 

đồ chơi gây nguy hiểm 

c. Chơi tự chọn: 

(MT31)  
 

a. T/C: Lái xe 

b. Ôn bài hát: Em tập 

lái ô tô 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

T3 

a. Trò chơi : Lái ô tô 

b. Ôn bài hát “Em tập 

lái ô tô” 

c. Chơi tự chọn. 

(MT31)  
 

a. Trò chơi : Nu na nu 

nống 

b. Chơi với gậy nhựa 

c. Chơi tự chọn. 

(MT31)  
 

a. Trò chơi: Làm theo 

cô 

b. Tô màu: Ca nô 

c. Chơi tự chọn (MT7)  
 

a.Trò chơi: Máy bay 

b.HĐ: Nặn bánh xe 

c. Chơi tự chọn (MT7)  
 

T4 

a. Trò chơi : Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Chơi với đất nặn 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  
 

a. Trò chơi : Trời nắng 

trời mưa 

b. HĐ: Chơi với thanh 

gõ 

c. Chơi tự chọn. 

(MT31)  
 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

b. HĐ: Bé xem tranh 

truyện  

c. Chơi tự chọn (MT7)  
 

a: Trò chơi : Ô tô và 

chim sẻ 

b: Làm quen truyện: '' 

Xe lu và xe ca” 

c. Chơi tự chọn 

(MT32)  
 

T5 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm bài tập sách 

toán: Hình tròn - hình 

vuông 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

a. Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ. 

b. Tô màu mũ bảo 

hiểm 

c. Chơi tự chọn (MT7)  
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Vẽ mưa 

c. Chơi tự do (MT7)  
 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. HĐ: Chơi với chai 

nhựa 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

T6 

a Trò chơi : Lái xe 

b. HĐ: Gắn bánh xe ô 

a. Trò chơi: Lái ô tô 

b. Ôn hát: Em tập lái ô 

tô 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

a. TC: Giật giấy 

b. HĐ: Chơi với giấy 



tô 

c. Chơi tự chọn: (MT7)  
 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

lá cây 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Phương tiện giao thông 

đường bộ  

Phương tiện giao thông 

đường sắt  

Phương tiện giao thông 

đường thủy  

Phương tiện giao thông 

đường hàng không  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng C  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng C  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Đón trẻ- trò chuyện( 

PTGT đường bộ) 

(MT31)  

Đón trẻ- Trò chuyện( 

PTGT đường sắt- 

Ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương) (MT31)  

Đón trẻ- trò chuyện( 

PTGT đường thủy- 

Ngày đọc sách ) 

(MT31)  

Đón trẻ- trò chuyện( 

PTGT đường hàng 

không- Ngày Giải 

phóng MN, Quốc tế 

Lao động) (MT31)  

 

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)   

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

. Vận động: "Đứng 

co 1 chân” 

TC: Con bọ dừa 

(MT2)  
 

 Vận động 

VĐ: Đá bóng về phía 

trước 

Tc: Con bọ dừa 

(MT3)  
 

Vận động 

Bò trườn qua vật cản 

TC; Trời nắng trời 

mưa (MT4)  
 

 
T3 

Hoạt động nhận biết 

NB: to- nhỏ (MT27)  
 

Hoạt động nhận biết 

NB: tàu hỏa, xe máy 

(MT23)  
 

Hoạt động nhận biết 

NB: Máy bay, 

thuyền buồm 

(MT18)  
 

Hoạt động nhận biết 

NB: Phía trên phía 

dưới (MT28)  
 

T4 

Âm nhạc 

Dạy hát: Lái ô tô 

 

NDKH: TC: Ai 

nhanh hơn (MT49)  

Âm nhạc 

Dạy hát: Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

 

TCAN: Tai ai tinh 

Âm nhạc 

Nghe hát: Đi xe đạp 

 

VĐTN: lái ô tô 

(MT49)  

Âm nhạc 

Nghe hát: Đi đường 

em nhớ 

 



 ( Ứng dụng đa văn 

hóa) (MT49)  
 

 TC: Ai nhanh hơn 

(MT49)  
 

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Đi chơi phố 

( Rèn phát âm chuẩn 

N) (MT34)  
 

Làm quen văn học 

Truyện : “ Vì sao thỏ 

cụt đuôi” (MT32)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Con tàu 

(MT31)  
 

Làm quen văn học 

Truyện: Xe lu và xe 

ca (MT32)  
 

T6 

Hoạt động khác 

Luồn dây trang trí 

quần (MT7)  
 

Hoạt động khác 

Bé làm đèn tín hiệu 

giao thông (MT7)  
 

Hoạt động khác 

Dán cánh buồm 

(MT7)  
 

Hoạt động khác 

Tô màu máy bay 

(MT50)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

Dạo chơi vườn cây 

khối 5 tuổi 

TC: Thỏ nhảy 

Chơi vườn rau trước 

sân trường: Từ 8h-

8h30) (MT31)  
 

HĐCMĐ: Chơi với 

chai 

TC: Ếch ộp 

Chơi tự do. Khu 

vườn trước sân, Từ 

8h-8h30  
 

Chơi với vòng 

Tc: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi tự do. Khu 

vườn trước sân. Từ 

8h-8h30 (MT7)  
 

Xếp bánh xe bằng 

hạt gấc 

TC: Bánh xe quay 

Chơi tự do. Khu 

vườn trước sân. Từ 

8h-8h30 (MT50)  
 

 

T3 

Bé chơi với vòng 

TC: lái ô tô 

Chơi tự do. Khu 

vườn mít Từ 8h-

8h30 (MT7)  
 

Xếp thuyền buồm 

bằng lá cây 

TC: Gió thổi cây 

nghiêng 

Chơi tự do(Chơi khu 

đồ chơi vận động: 

Từ 8h-8h30) (MT50)  
 

Chơi với hình vuông, 

hình tròn 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự do. Khu 

vườn mít Từ 8h-

8h30 (MT31)  
 

Vẽ ông mặt trời 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi tự do. Khu 

vườn mit. Từ 8h-

8h30 (MT50)  
 



T4 

Chơi với giấy 

TC: Chạy theo cô 

Chơi tự do. Khu sau 

trường: Từ 8h-8h30) 

(MT31)  
 

.Bé cùng các bạn 

nhặt rác 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự do. Khu sau 

trường. Từ 8h-8h30 

(MT13)  
 

Chơi với hạt gấc 

Tc: Bật qua suối 

chơi tự do Khu sau 

trường. Từ 8h-8h30 

(MT31)  
 

Chơi với vòng 

Tc: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi tự do( Khu 

vườn sau trường: Từ 

8h-8h30) (MT31)  
 

T5 

Vẽ bánh xe 

TC: Bánh xe quay 

Chơi tự do(Chơi khu 

vận động: Từ 8h-

8h30) (MT50)  
 

Xếp bánh xe bằng 

hạt gấc 

TC: Bánh xe quay 

Chơi tự do. Khu vận 

động. Từ 8h-8h30 

(MT50)  
 

.Bé chơi với sỏi 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do.( Chơi 

khu vận động, hoa 

trước sân trường 

Thời gian: 8h-8h30) 

(MT31)  
 

Vẽ bánh xe 

TC: Bánh xe quay 

Chơi tự do(Chơi khu 

vườn trước sân Từ 

8h-8h30) (MT50)  
 

T6 

Rót nước qua phễu 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi tự do. Khu 

vườn rau trước sân. 

Từ 8h-8h30 (MT13)  
 

Chơi với vòng 

TC: lái ô tô 

Chơi tự do. Khu 

vườn trước trường: 

Từ 8h-8h30) (MT7)  
 

Thí nghiệm chìm nổi 

TC: thổi hạt xốp 

Chợi tự do. Khu 

vườn trước sân 

trường. Từ 8h-8h30 

(MT31)  
 

Bé tưới cây 

TC: Bóng tròn to 

Chơi vườn rau trước 

sân trường: Từ 8h-

8h30) (MT14)  
 

Chơi tập ở các góc 

Chơi tập ở các góc- 

PTGT đường bộ 

(MT36)  

Chơi tập ở các góc- 

PTGT đường sắt 

(MT36)  

Chơi tập ở các góc- 

PTGT đường Thủy 

(MT36)  

Chơi tập ở các góc- 

PTGT đường hàng 

không (MT36)  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh  

 



Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 

Bé tập gấp quần áo 

Tc: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn 

(MT13)  
 

Chơi với bóng 

TC: Con muỗi 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Chơi với chai nhựa 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Xúc hạt xốp bằng 

thìa 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

 

T3 

Làm quen bài thơ: Đi 

chơi phố 

TC: Con muỗi 

Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

Bé tập gấp khăn 

TC: Ếch ộp 

Chơi tự chọn 

(MT13)  
 

Thả hạt vào hộp 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Bé pha nước đường 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

T4 

Bé tập rửa tay 

TC: Lá rụng 

Chơi tự chọn 

(MT13)  
 

Đóng mở nắp chai 

Tc: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Xâu vòng màu xanh 

tặng bạn búp bê 

TC: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Nghe bài hát tiếng 

anh: The number 

song 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn 

(MT49)  
 

T5 

Chơi với xắc xô 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Bé tập làm bánh trôi 

chay 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn 

(MT13)  
 

Chơi với giấy 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Ôn bài hát: Lái ô tô( 

kết hợp vỗ xắc xô) 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự chọn (MT8)  
 

T6 

Ôn bài hát: Bóng 

tròn to ( kết hợp vỗ 

xắc xô) 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự chọn (MT8)  

Chơi với bóng 

TC: Con muỗi 

Chơi tự chọn (MT7)  
 

Ôn thơ: Con tàu 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

Nghe các bài hát 

trong chủ đề 

TC: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn (MT8)  
 



 

Chủ đề - Sự kiện  
Phương tiện giao 

thông đường bộ  

Phương tiện giao 

thông đường sắt  

Phương tiện giao 

thông đường thủy  

Phương tiện giao 

thông đường hàng 

không  

 

 

 


